	Trường Đại học xây dựng

Khoa kiến trúc & quy hoạch

------------- -------------
	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------- -------------


Danh sách sinh viên  không đi tham quan KT & QH năm 2010

Lớp 52KD2

GVHD: T¹ Quúnh Hoa  

Mobil: 0983280775

Email: qhoakhai@yahoo.com
	TT
	Mã số
	Họ  đệm
	Tên
	Nam
	Nữ
	Tình trạng sức khỏe
	Ghi chú

	1
	20915 52
	Nguyễn Văn
	Biên
	x
	
	Bình thường
	

	2
	20784 52
	Phạm Văn 
	Cảnh
	X
	
	Bình thường
	

	3
	21079 52
	Nguyễn Bá 
	Hậu
	X
	
	Bình thường
	

	4
	20803 52
	Nguyễn Văn
	Hiếu
	X
	
	Bình thường
	

	5
	20323 52
	Phạm Thế
	Hưng
	x
	
	Bình thường
	

	6
	20319 52
	Bùi Văn
	Khuynh
	x
	
	Bình thường
	

	7
	20116 52
	Bùi Thị Thùy
	Linh
	
	x
	Bình thường
	

	8
	20968 52
	Nguyễn Văn 
	Long
	x
	
	Bình thường
	

	9
	21093 52
	Bùi Xuân 
	Năng
	X
	
	Bình thường
	

	10
	20843 52
	Nguyễn Hồng 
	Phúc
	x
	
	Bình thường
	

	11
	20528 52
	Nguyễn Công 
	Quyền
	X
	
	Bình thường
	

	12
	21021 52
	Lê Văn 
	Thọ
	x
	
	Bình thường
	

	13
	20740 52
	Trần Minh 
	Thuấn
	X
	
	Bình thường
	

	14
	21210 52
	Đào Duy
	Tùng
	X
	
	Bình thường
	

	15
	20796 52
	Lương Văn 
	Trung
	X
	
	Bình thường
	

	16
	20425 52
	Nguyễn Trọng 
	Luân
	X
	
	Bình thường
	


	Tổng cộng :16
Nam:15
Nữ:1
	Ngày  24   tháng 01 năm 2009

Khoa Kiến trúc & Quy hoạch
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